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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phân số chỉ phần đã tô màu trong hình vẽ bên là:

A. 3
8 B. 5

8 C. 3
5 D. 5

3

Câu 2: Phân số "Mười bảy phần hai mươi chín" được viết là:

A. 17
209 B. 29

17 C. 107
29 D. 17

29

Câu 3: Trong rổ có 12 quả cam, Minh lấy ra 5 quả. Phân số chỉ số cam Minh đã lấy là:

A. 12
5 B. 5

12 C. 7
12 D. 5

7

Câu 4: Hình nào dưới đây có số ô vuông được tô màu chiếm 2
3  tổng số ô vuông?

Hình 1 Hình 2 Hình 3
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Không có hình nào

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Hình vẽ Viết phân số Đọc phân số Tử số Mẫu số



Bài 2: Quan sát hình vẽ và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Vườn Táo Ao Vịt

v
v

v
v

v v v

Tổng số cây táo trong vườn là 3 cây. Số cây táo đã có quả chiếm  số cây trong vườn.

Tổng số vịt là 7 con. Phân số chỉ số vịt đang bơi dưới ao là .

Phân số chỉ số vịt đang ở trên bờ có tử số là  và mẫu số là .

Bài 3: Tìm phân số thích hợp:

Mẹ mua một chiếc bánh Pizza và chia đều thành 8 miếng bằng nhau. Hùng ăn hết 3 miếng.

a) Phân số chỉ số bánh Hùng đã ăn là: 

b) Phân số chỉ số bánh còn lại trên đĩa là: 

Bài 4: Thực hành vẽ và tô màu:

Hãy vẽ một hình chữ nhật vào khung bên dưới, chia hình đó thành 5 phần bằng nhau và tô
màu (hoặc gạch chéo) để biểu diễn phân số

4
5 .

Bài 5: Giải bài toán:

Lớp 4A có tất cả 32 học sinh, trong đó có 15 học sinh là nữ.

a) Viết phân số chỉ số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp: 

b) Viết phân số chỉ số học sinh nam so với số học sinh cả lớp: 

(Vẽ hình vào đây)


